UNIT 2:  CENTRAL HEATING

Task 1  
Solid fuel fires/ stoves; electrical heating – radiant fires, underfloor; central heating – gas/oil, etc.
Lò đốt / lò đốt nhiên liệu rắn; sưởi ấm bằng điện - cháy rạng rỡ, dưới sàn; sưởi ấm trung tâm - gas / dầu

Task 2  
1. Pilot light – to ignite the boiler. ( Not given in text.)    đốt cháy nồi hơi 
1. Heat exchanger fins – to increase the surface area in contact with water, which improves the transfer of heat.  Cánh trao đổi nhiệt - để tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với nước, giúp cải thiện khả năng truyền nhiệt
1. Flue – to provide air for combustion. (Not given in text) to allow exhaust gases to escape.  Ống khói - để cung cấp không khí cho quá trình đốt cháy. để (cho phép) khí thải thoát ra
1. Thermostat: to shut off the gas control valve when the water temperature reaches the preset level.  
		Máy điều nhiệt: để tắt van điều khiển khí khi nhiệt độ nước đạt đến mức cài sẵn
1. Pump – to circulate water round the system.  
		Bơm - để tuần hoàn nước quanh hệ thống

Task 3

PARA 1     Hầu hết các hệ thống sưởi trung tâm khí đều hoạt động trên hệ thống truyền nhiệt "ướt" giữa nước chảy qua các đường ống. Một hệ thống điển hình bao gồm một lò hơi, một mạng lưới đường ống, một nguồn cấp dữ liệu, và bể mở rộng, radiarors, và một hệ thống lưu trữ nước nóng.

PARA 2 	Trong nồi hơi quy ước, nước được đun nóng bằng vòi đốt khí. Sau đó nó được bơm xung quanh hệ thống sưởi ấm trung tâm và xi lanh chứa nước nóng. Dòng khí vào đầu đốt được điều khiển bằng công tắc thời gian hoặc bằng bộ điều nhiệt ở một trong các phòng.

PARA 3 	Không khí là cần thiết cho quá trình cháy hoàn toàn và được cung cấp cho các đầu đốt từ bên trong, khi đảm bảo thông gió đầy đủ, hoặc trực tiếp từ bên ngoài thông qua một ống khói cân bằng.


PARA 4   	Water is circulated through a heat exchanger above the burner. The heat  exchanger is made of tubes of cast iron or copper, which resist corrosion. Both tyres use fins to increase the surface area in contact with water, which improves the transfer of heat. A thermostat located in the boiler causes the gas control valve to shut off when the water temperature reaches the pre-set level.
Nước được lưu thông qua một bộ trao đổi nhiệt phía trên đầu đốt. Bộ trao đổi nhiệt được làm bằng ống gang hoặc đồng, chống lại sự ăn mòn. Cả hai lốp đều sử dụng vây để tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với nước, giúp cải thiện khả năng truyền nhiệt. Bộ điều chỉnh nhiệt đặt trong lò hơi làm cho van điều khiển gas tắt khi nhiệt độ nước đạt đến mức đặt trước.

PARA  5  	After being pumped through a diverter or priority valve, water circulates around either one of two loops of pipework, which act as heat exchangers. One loop passes through the inside of the hot water storage cylinder in a coil arrangement. Heat is transferred to the surrounding water, which can then be drawn off from this cylinder from variuos hot taps in the house when required. the loop then returns to the boiler for re-heating. 
		Sau khi được bơm qua van chuyển hướng hoặc ưu tiên, nước tuần hoàn xung quanh một trong hai vòng đường ống, hoạt động như bộ trao đổi nhiệt. Một vòng lặp đi qua bên trong của xi lanh lưu trữ nước nóng trong một sắp xếp cuộn dây. Nhiệt được chuyển đến nước xung quanh, sau đó có thể được rút ra từ xi lanh này từ vòi nóng variuos trong nhà khi cần thiết. vòng lặp sau đó quay trở lại lò hơi để làm nóng lại.

Task 4 and 5  


1 A 		Nước được lưu thông qua một bộ trao đổi nhiệt
2 D	    
3 E		 
4 C		 Một vòng lặp đi qua bên trong của xi lanh lưu trữ nước nóng trong một cuộn ống
5 B 	   Vòng lặp quay trở lại lò hơi để sưởi ấm lại
6 F      Nước nóng được bơm qua van chuyển hướng   
7 G      Nước lạnh từ bộ tản nhiệt quay trở lại lò hơi



		Một chất làm lạnh thông thường là một hỗn hợp của carben, clo và chất flourine được gọi là R12. Điều này có điểm sôi rất thấp: - 29C. Ở nhiệt độ phòng bình thường (khoảng 20C) chất lỏng nhanh chóng biến thành khí. Tuy nhiên, các chất làm lạnh mới hơn ít gây hại cho môi trường, như KLEA134a, đang dần thay thế R12.
		
PARA 5	The refrigeration process begins in the compressor. This compresses the gas so that it heats up. It then pumps the gas into condenseong tube in the shape of a zigzag. As the warm gas passes through the condenser, itheats the surroundings and cools down. By the time it leaves the condenser, it has condensed back into a liquid.
			Quá trình làm lạnh bắt đầu trong máy nén. Điều này nén khí để nó nóng lên. Sau đó bơm khí vào bình ngưng, một ống dài trong hình dạng của một ngoằn ngoèo. Khi khí ấm đi qua bình ngưng, làm nóng môi trường xung quanh và nguội đi. Khi nó rời khỏi bình ngưng, nó đã ngưng tụ lại thành chất lỏng.

		(Quá trình làm lạnh bắt đầu trong máy nén. Loại khí này để đốt nóng. Sau đó bơm khí vào bình ngưng tụ , một ống dài trong hình dạng hình chữ chi. Khi khí đốt ấm đi qua bình ngưng tụ , itheats xung quanh và nguội dần. Khi nó rời khỏi giàn ngưng , nó đã ngưng tụ lại vào một chất lỏng. )


PARA 6	Liquid leaving the condenser has to flow down a very narrow tube ( a capillary tube). This prevents liquid from leaving the condenser too quickly, and keeps it at a high temperature.

			Chất lỏng rời bình ngưng phải chảy xuống một ống rất hẹp (một ống mao dẫn). Điều này ngăn cản chất lỏng rời khỏi bình ngưng quá nhanh, và giữ nó ở nhiệt độ cao.

		(Chất lỏng rời khỏi giàn ngưng phải chảy xuống một ống rất hẹp ( mao dẫn mao dẫn điều này ngăn chặn chất lỏng rời đi quá nhanh , và giữ nó ở nhiệt độ cao)







[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]PARA 7  As the liquid passes from the narrow capillary tube to the larger tubes of the evaporator, the pressure quickly drops. the liquid turns to vapour, which expands and cools. the cold vapour absorbs heat from the fridge. It is then sucked into the compressor and the process begins again.

			Khi chất lỏng đi từ ống mao dẫn hẹp đến các ống lớn hơn của thiết bị bay hơi, áp suất nhanh chóng giảm xuống. chất lỏng biến thành hơi, mở rộng và nguội đi. hơi lạnh hấp thụ nhiệt từ tủ lạnh. Sau đó nó được hút vào máy nén và quá trình bắt đầu lại.
[bookmark: _GoBack]
			(Khi chất lỏng chuyển từ ống mao dẫn hẹp sang ống lớn hơn , áp suất nhanh chóng giảm. Chất lỏng biến thành hơi , nó giãn nở và mát. Hơi lạnh hấp thụ nhiệt từ tủ lạnh. Nó được hút vào máy nén và quá trình bắt đầu lại) 
	
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]PARA 8 	The compressor is switched on and off by a thermostat, a device that regulates temperature, so that the food is not over-frozen
		
			Máy nén được bật và tắt bằng bộ điều nhiệt, một bộ phận quyết định điều chỉnh nhiệt độ, để thực phẩm không bị đông lạnh quá mức.
(Máy nén bị bật và tắt bởi một máy điều nhiệt , một thiết bị điều chỉnh nhiệt độ , để thực phẩm không kết thúc.

